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Câu 1:  [1D2-1.3-3] (GK1 - K 11 - Strong - Năm 2021 - 2022 - Đề số 02) Có bao nhiêu số nguyên dương là ước của 2592 hoặc ước của 2916?
Lời giải
Gọi A và B lần lượt là tập hợp các ước nguyên dương của 2592 và 2916.
Ta có 
[image: image1.wmf]54

25922.3

=

và 
[image: image2.wmf]26

29162.3

=

.
Các ước nguyên dương của 2592 có dạng 
[image: image3.wmf]2.3

ab

.với a, b là các số nguyên thỏa 
[image: image4.wmf]05,04
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ab

. Do đó số các ước nguyên dương của 2592 là 
[image: image5.wmf]6.530

=

.
Các ước nguyên dương của 2916 có dạng 
[image: image6.wmf]2.3

ab

.với a, b là các số nguyên thỏa 
[image: image7.wmf]02,06

££££

ab

. Do đó số các ước nguyên dương của 2592 là 
[image: image8.wmf]3.721

=

.
Ước chung lớn nhất của 2592 và 2916 là 
[image: image9.wmf]24

2.3

. Ước chung của 2592 và 2916 có dạng 
[image: image10.wmf]2.3

ab

.với a, b là các số nguyên thỏa 
[image: image11.wmf]02,04

££££

ab

. Suy ra số ước chung của 2592 và 2916 là 
[image: image12.wmf]3.515

=

.
Số các số nguyên dương là ước của 2592 hoặc ước của 2916 là:

[image: image13.wmf]30211536

È=+-Ç=+-=

ABABAB

.
Câu 2:  [1D2-1.3-3] (GK1 - K11 - Strong - Năm 2021 - 2022 - đề 04) Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 4 đứng liền giữa hai chữ số 2 và 3?
Lời giải
Trước hết ta lập số có dạng 
[image: image14.wmf]abcd

 (sau đó ta chèn số 
[image: image15.wmf]243

 hoặc 
[image: image16.wmf]342

 vào là thành số có bảy chữ số thoả mãn yêu cầu bài toán).

[image: image17.wmf],,,

abcd

 thuộc vào 
[image: image18.wmf]{

}

0,1,5,6,7,8,9

, do các chữ số khác nhau từng đôi một.
*Trường hợp 1: a khác 0
=> có 6 cách Chọn Chữ số 
[image: image19.wmf]a


có 6 cách Chọn Chữ số 
[image: image20.wmf]b


có 5 cách Chọn Chữ số 
[image: image21.wmf]c


có 4 cách Chọn Chữ số 
[image: image22.wmf]d


Vậy có 
[image: image23.wmf]6.6.5.4  720

=

số, chèn bộ số 154 hoặc 451 vào 5 vị trí thì có 
[image: image24.wmf]720.10 7200

=

 số.
*Trường hợp 2: a = 0
có 6 cách Chọn Chữ số 
[image: image25.wmf]b


có 5 cách Chọn Chữ số 
[image: image26.wmf]c


có 4 cách Chọn Chữ số 
[image: image27.wmf]d


Vậy có 
[image: image28.wmf]6.5.4  120

=

số, chèn bộ số 154 hoặc 451 vào duy nhất 1 vị trí trước chữ số 
[image: image29.wmf]a

 nên có
[image: image30.wmf]120.2  240

=

số.
Vậy tổng cộng có: 
[image: image31.wmf]7200240  7440

+=

 số.
Câu 3:  [1D2-1.3-3] (GK1 - K11 - THPT Hướng Hóa - Quảng Trị - Năm 2021 - 2022) Hệ thống giao thông nối các tỉnh 
[image: image32.wmf],,,,,

ABCDEF

 và 
[image: image33.wmf]G

 như hình vẽ, trong đó chữ số ghi trên mỗi đoạn là số con đường đi giữa hai tỉnh. Hỏi có bao nhiêu cách di chuyển từ tỉnh 
[image: image34.wmf]A

 đến tỉnh 
[image: image35.wmf]G

 mà qua các tỉnh khác chỉ một lần?
[image: image36.png]



Lời giải
Ta xét các trường hợp sau:
TH 1: 
[image: image37.wmf]ABDEG

®®®®

.
Số con đường đi là : 
[image: image38.wmf]2.3.5.7210

=

.
TH 2: 
[image: image39.wmf]ABDFG

®®®®

.
Số con đường đi là : 
[image: image40.wmf]2.3.3.472

=

.
TH 3: 
[image: image41.wmf]ACDFG

®®®®

.
Số con đường đi là : 
[image: image42.wmf]8.6.3.4576

=

.
TH 4: 
[image: image43.wmf]ACDEG

®®®®

.
Số con đường đi là : 
[image: image44.wmf]8.6.5.71680

=

.
Vậy số con đường đi từ tỉnh 
[image: image45.wmf]A

 đến tỉnh 
[image: image46.wmf]G

 là : 
[image: image47.wmf]2107257616802538

+++=

.
Câu 4:  [1D2-1.3-3] (HK1-K11-SGD-Bạc Liêu- Năm 2021-2022) Từ các chữ số trong tập hợp 
[image: image48.wmf]{

}

0;1;2;3;4;5;6

X

=

có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image49.wmf]6

 chữ số đôi một khác nhau có dạng 
[image: image50.wmf]abcdef

sao cho 
[image: image51.wmf]abcdef
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?
A. 
[image: image52.wmf]128.

.
B.  
[image: image53.wmf]120.

.
C.  
[image: image54.wmf]144.

.
D.  
[image: image55.wmf]80.


Lời giải
Chọn A
Vì 
[image: image56.wmf]abcdef
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 nên 
[image: image57.wmf]()3

abcdef
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Suy ra 
[image: image58.wmf];;;;;

abcdef

 thuộc các tập hợp
[image: image59.wmf]{

}
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và

[image: image60.wmf]{

}
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.
+) TH1: 
[image: image61.wmf]1

;;;;;

abcdefX

Î

. Ta có
[image: image62.wmf]142305

+=+=+

.
Chọn
[image: image63.wmf]a

 có
[image: image64.wmf]5

 cách ( do 
[image: image65.wmf]0

a

¹

 ) và chọn
[image: image66.wmf]b

 có 1 cách.
Chọn
[image: image67.wmf]c

 có
[image: image68.wmf]4

 cách và chọn
[image: image69.wmf]d

 có 1 cách.
Chọn
[image: image70.wmf]e

 có
[image: image71.wmf]2

 cách và chọn
[image: image72.wmf]f

 có 1 cách.
Theo quy tắc nhân có
[image: image73.wmf]5.1.4.1.2.140

=

 số.
+) TH2: 
[image: image74.wmf]2

;;;;;

abcdefX

Î

. Ta có:
[image: image75.wmf]152406

+=+=+

.
Chọn
[image: image76.wmf]a

 có
[image: image77.wmf]5

 cách ( do 
[image: image78.wmf]0

a

¹

 ) và chọn
[image: image79.wmf]b

 có 1 cách.
Chọn
[image: image80.wmf]c

 có
[image: image81.wmf]4

 cách và chọn
[image: image82.wmf]d

 có 1 cách.
Chọn
[image: image83.wmf]e

 có
[image: image84.wmf]2

 cách và chọn
[image: image85.wmf]f

 có 1 cách.
Theo quy tắc nhân có
[image: image86.wmf]5.1.4.1.2.140

=

 số.
+) TH3: 
[image: image87.wmf]3

;;;;;

abcdefX

Î

. Ta có:
[image: image88.wmf]162534

+=+=+

.
Chọn
[image: image89.wmf]a

 có
[image: image90.wmf]6

 cách và chọn
[image: image91.wmf]b

 có 1 cách.
Chọn
[image: image92.wmf]c

 có
[image: image93.wmf]4

 cách và chọn
[image: image94.wmf]d

 có 1 cách.
Chọn
[image: image95.wmf]e

 có
[image: image96.wmf]2

 cách và chọn
[image: image97.wmf]f

 có 1 cách.
Theo quy tắc nhân có
[image: image98.wmf]6.1.4.1.2.148

=

 số.
Vậy có
[image: image99.wmf]404048128

++=

 số thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Câu 5:  [1D2-1.3-3] (Chuyên đề: Quy tắc đếm - xác suất) Từ các chữ số
[image: image100.wmf]0,1,2,3,4,5,6

có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 
[image: image101.wmf]1000

?
A. 
[image: image102.wmf]343

.
B.  
[image: image103.wmf]999

.
C.  
[image: image104.wmf]294

.
D.  
[image: image105.wmf]393

.
Lờigiải
Các số bé hơn 1000 chính là các số có một chữ số, hai chữ số và ba chữ số được lập thành từ tập
[image: image106.wmf]{

}

0,1,2,3,4,5,6

A

=

.
+/ TH1: Số có một chữ số
Từ tập
[image: image107.wmf]A

có thể lập được
[image: image108.wmf]7

số có một chữ số.
+/ TH2: Số có hai chữ số
Gọi số có hai chữ số có dạng 
[image: image109.wmf]ab

với
[image: image110.wmf](

)

,

abA

Î


Trong đó:
[image: image111.wmf]·


[image: image112.wmf]a

được chọn từ tập
[image: image113.wmf]A

nên có
[image: image114.wmf]6

cách chọn( vì
[image: image115.wmf]0

a

¹

).
[image: image116.wmf]·


[image: image117.wmf]b

được chọn từ tập
[image: image118.wmf]A

nên có
[image: image119.wmf]7

cáchchọn.
Như vậy, ta có
[image: image120.wmf]6.742

=

số có hai chữ số.
+/ TH3: Số có ba chữ số
Gọi số có ba chữ số có dạng 
[image: image121.wmf]abc

với
[image: image122.wmf](

)

,,

abcA

Î


Trongđó:
[image: image123.wmf]·


[image: image124.wmf]a

được chọn từ tập
[image: image125.wmf]A

nên có
[image: image126.wmf]6

cách chọn( vì
[image: image127.wmf]0

a

¹

).
[image: image128.wmf]·


[image: image129.wmf]b

được chọn từ tập
[image: image130.wmf]A

nên có
[image: image131.wmf]7

cách chọn.
[image: image132.wmf]·


[image: image133.wmf]c

được chọn từ tập
[image: image134.wmf]A

nên có
[image: image135.wmf]7

cách chọn.
Như vậy, ta có
[image: image136.wmf]6.7.7294

=

số có ba chữ số.
Vậy, từ
[image: image137.wmf]A

có thể lập được
[image: image138.wmf]742294343

++=

số tự nhiên bé hơn 1000.
Câu 6:  [1D2-1.3-3] (Chuyên đề: Quy tắc đếm - xác suất) Một hộp chứa 
[image: image139.wmf]15

quả cầu gồm sáu quả cầu xanh đánh số từ 
[image: image140.wmf]1

 đến 
[image: image141.wmf]6

, năm quả cầu đỏ đánh số từ 
[image: image142.wmf]1

 đến 
[image: image143.wmf]5

và bốn quả cầu vàng đánh số từ 
[image: image144.wmf]1

đến 
[image: image145.wmf]4

. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra từ hộp đó
[image: image146.wmf]3

quả cầu vừa khác màu vừa khác số.
A. 
[image: image147.wmf]120

.
B.  
[image: image148.wmf]60

.
C.  
[image: image149.wmf]455

.
D.  
[image: image150.wmf]64

.
Lời giải
Chọn A
Chọn Bi màu vàng có 
[image: image151.wmf]n

=

1

4

 (cách chọn).
Chọn Bi màu đỏ khác số với số trên bi vàng có 
[image: image152.wmf]n

=

2

4

 (cách chọn).
Chọn Bi màu xanh khác số với số trên bi vàng và màu đỏ có 
[image: image153.wmf]n

=

3

4

 (cách chọn).
Vậy số cách lấy ra từ hộp đó
[image: image154.wmf]3

quả cầu vừa khác màu vừa khác số là 
[image: image155.wmf]..

nnnn

==

123

64

cách.
Câu 7:  [1D2-1.3-3] (GK1 - K11 - THPT Hướng Hóa - Quảng Trị - Năm 2021 - 2022) Hệ thống giao thông nối các tỉnh 
[image: image156.wmf],,,,,

ABCDEF

 và 
[image: image157.wmf]G

 như hình vẽ, trong đó chữ số ghi trên mỗi đoạn là số con đường đi giữa hai tỉnh. Hỏi có bao nhiêu cách di chuyển từ tỉnh 
[image: image158.wmf]A

 đến tỉnh 
[image: image159.wmf]G

 mà qua các tỉnh khác chỉ một lần?
[image: image160.png]



Lời giải
Ta xét các trường hợp sau:
TH 1: 
[image: image161.wmf]ABDEG

®®®®

.
Số con đường đi là : 
[image: image162.wmf]2.3.5.7210

=

.
TH 2: 
[image: image163.wmf]ABDFG

®®®®

.
Số con đường đi là : 
[image: image164.wmf]2.3.3.472

=

.
TH 3: 
[image: image165.wmf]ACDFG

®®®®

.
Số con đường đi là : 
[image: image166.wmf]8.6.3.4576

=

.
TH 4: 
[image: image167.wmf]ACDEG

®®®®

.
Số con đường đi là : 
[image: image168.wmf]8.6.5.71680

=

.
Vậy số con đường đi từ tỉnh 
[image: image169.wmf]A

 đến tỉnh 
[image: image170.wmf]G

 là : 
[image: image171.wmf]2107257616802538
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.

_1720110195.unknown

_1720110227.unknown

_1720115682.unknown

_1720115698.unknown

_1720124816.unknown

_1720124820.unknown

_1720124824.unknown

_1720124826.unknown

_1720124827.unknown

_1720124828.unknown

_1720124825.unknown

_1720124822.unknown

_1720124823.unknown

_1720124821.unknown

_1720124818.unknown

_1720124819.unknown

_1720124817.unknown

_1720115702.unknown

_1720124814.unknown

_1720124815.unknown

_1720115703.unknown

_1720115700.unknown

_1720115701.unknown

_1720115699.unknown

_1720115690.unknown

_1720115694.unknown

_1720115696.unknown

_1720115697.unknown

_1720115695.unknown

_1720115692.unknown

_1720115693.unknown

_1720115691.unknown

_1720115686.unknown

_1720115688.unknown

_1720115689.unknown

_1720115687.unknown

_1720115684.unknown

_1720115685.unknown

_1720115683.unknown

_1720115666.unknown

_1720115674.unknown

_1720115678.unknown

_1720115680.unknown

_1720115681.unknown

_1720115679.unknown

_1720115676.unknown

_1720115677.unknown

_1720115675.unknown

_1720115670.unknown

_1720115672.unknown

_1720115673.unknown

_1720115671.unknown

_1720115668.unknown

_1720115669.unknown

_1720115667.unknown

_1720115658.unknown

_1720115662.unknown

_1720115664.unknown

_1720115665.unknown

_1720115663.unknown

_1720115660.unknown

_1720115661.unknown

_1720115659.unknown

_1720115654.unknown

_1720115656.unknown

_1720115657.unknown

_1720115655.unknown

_1720110229.unknown

_1720115653.unknown

_1720110228.unknown

_1720110211.unknown

_1720110219.unknown

_1720110223.unknown

_1720110225.unknown

_1720110226.unknown

_1720110224.unknown

_1720110221.unknown

_1720110222.unknown

_1720110220.unknown

_1720110215.unknown

_1720110217.unknown

_1720110218.unknown

_1720110216.unknown

_1720110213.unknown

_1720110214.unknown

_1720110212.unknown

_1720110203.unknown

_1720110207.unknown

_1720110209.unknown

_1720110210.unknown

_1720110208.unknown

_1720110205.unknown

_1720110206.unknown

_1720110204.unknown

_1720110199.unknown

_1720110201.unknown

_1720110202.unknown

_1720110200.unknown

_1720110197.unknown

_1720110198.unknown

_1720110196.unknown

_1720105553.unknown

_1720110179.unknown

_1720110187.unknown

_1720110191.unknown

_1720110193.unknown

_1720110194.unknown

_1720110192.unknown

_1720110189.unknown

_1720110190.unknown

_1720110188.unknown

_1720110183.unknown

_1720110185.unknown

_1720110186.unknown

_1720110184.unknown

_1720110181.unknown

_1720110182.unknown

_1720110180.unknown

_1720105561.unknown

_1720105565.unknown

_1720105567.unknown

_1720110178.unknown

_1720105566.unknown

_1720105563.unknown

_1720105564.unknown

_1720105562.unknown

_1720105557.unknown

_1720105559.unknown

_1720105560.unknown

_1720105558.unknown

_1720105555.unknown

_1720105556.unknown

_1720105554.unknown

_1720105353.unknown

_1720105361.unknown

_1720105365.unknown

_1720105367.unknown

_1720105368.unknown

_1720105366.unknown

_1720105363.unknown

_1720105364.unknown

_1720105362.unknown

_1720105357.unknown

_1720105359.unknown

_1720105360.unknown

_1720105358.unknown

_1720105355.unknown

_1720105356.unknown

_1720105354.unknown

_1720105312.unknown

_1720105316.unknown

_1720105351.unknown

_1720105352.unknown

_1720105317.unknown

_1720105314.unknown

_1720105315.unknown

_1720105313.unknown

_1720105308.unknown

_1720105310.unknown

_1720105311.unknown

_1720105309.unknown

_1720105306.unknown

_1720105307.unknown

_1720105305.unknown

